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1 Ngô Thị Ninh 07/10/1978 Hiệu trưởng Bí thư
ĐH GDTH

Quản lý
Trung cấp B B V.07.03.07 6 3,99 01/10/2015 17% 01/08/2018

2 Mai Khoa Chung 19/05/1974
Phó Hiệu 
trưởng

Phó bí thư
ĐH GDTH

Quản lý
Trung cấp B B V.07.03.07 7 4,32 01/04/2018 22% 01/03/2018

3 Nguyễn Ngọc Ánh 12/10/1977
TTCM tổ 4-5 
- Giáo viên

Chi ủy 
viên

ĐH GDTH Sơ cấp B B V.07.03.08 7 3,96 01/11/2017 18% 01/09/2018

4 Lê Thị Kim Lương 04/05/1986
TTCM tổ 1-2-
3 - Giáo viên

ĐH GDTH Trung cấp B B V.07.03.08 4 3,03 01/04/2018 7% 01/04/2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Tính đến ngày 06/9/2018)
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4 Lê Thị Kim Lương 04/05/1986
3 - Giáo viên

ĐH GDTH Trung cấp B B V.07.03.08 4 3,03 01/04/2018 7% 01/04/2018

5 Trần Thị Thanh Xuân 25/09/1984
TPCM tổ 1-2-
3 - Giáo viên

ĐH GDTH Sơ cấp B B V.07.03.08 3 2,72 01/04/2017 8% 01/02/2018

6 Nguyễn Thanh Hương 21/07/1980
TPCM tổ 4-5 
- Giáo viên

Trưởng 
Ban TTND

ĐH GDTH Sơ cấp B C V.07.03.07 5 3,66 01/07/2017 15% 01/08/2018

7 Nguyễn Minh Phượng 22/11/1979 Giáo viên ĐH GDTH Sơ cấp B B V.07.03.08 7 3,96 01/05/2018 18% 01/05/2018

8
Nguyễn Thị Thu 
Nguyệt

15/08/1989 Giáo viên ĐH GDTH Sơ cấp B B V.07.03.08 2 2,41 01/04/2016 5% 01/04/2018

9 Nguyễn Thị Tâm 01/03/1983 Giáo viên ĐH GDTH Sơ cấp B B V.07.03.07 2 2,67 01/04/2016 5% 01/04/2018
10 Đỗ Thị Hường 12/03/1987 Giáo viên ĐH GDTH B B V.07.03.07 2 2,67 01/05/2018

11 Đỗ Thị Thu Hường 19/05/1979 Giáo viên
ĐH Tiếng 

Anh
B B2 V.07.03.07 3.,00 01/08/2016 8% 01/08/2018

12 Võ Thị Hồng Phương 07/08/1978 Giáo viên
ĐH Tiếng 

Anh
Sơ cấp B B2 V.07.03.08 7 3,96 01/05/2017 18% 01/03/2018

13 Nguyễn Thị Sen 14/06/1980 Giáo viên ĐH Mĩ thuật Sơ cấp B V. 07.03.07 5 3.66 01/08/2016 15% 01/06/2018
14 Ngô Thị Hồng Thoan 15/10/1987 Giáo viên CTCĐ CĐ Âm nhạc Sơ cấp B B V. 07.03.08 2 2,41 01/04/2016 5% 01/04/2018
15 Nguyễn Thị Hải Yến 19/12/1979 Giáo viên TPTĐ CĐ Âm nhạc Sơ cấp B B V. 07.03.08 5 3,34 01/01/2018 14% 01/09/2018
16 Lương Thanh Nga 23/01/1986 Giáo viên ĐH Thể dục Sơ cấp B B V. 07.03.07 3 3,0 01/08/2016 8% 01/08/2018
17 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/01/1989 Nhân viên CĐ thư viện Sơ cấp B B A0- 17a.170 2 2,41 01/04/2016

18 Nguyễn Thị Dương 25/09/1982
TTVP - Nhân 
viên

ĐH CNTT Sơ cấp ĐH C
NVTHPV-

01.008
6 2.25 01/09/2018
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19 Đỗ Thị Quyên 01/06/1987 Nhân viên  Kiêm Y tế ĐH Kế toán Sơ cấp B B
NVTHPV-

01.008
4 1,89 01/07/2018

20 Trần Kim Sang 27/02/1993 Giáo viên ĐH GDTH B B V.07.03.09 2 2,06 01/02/2018
HĐKXĐ
TH

21 Vũ Thị Xuân 28/07/1988 Giáo viên ĐH GDTH B B V.07.03.09 2 2,06 01/02/2018
HĐKXĐ
TH

22 Trần Thị Quyên 02/01/1994 Giáo viên CĐ GDTH B B V.07.03.09 1 1,86 01/12/2017
HĐLĐ1
năm

23 Đoàn Thị Thu Hằng 08/03/1992 Giáo viên CĐ GDTH B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm
HĐLĐ1

24 Nguyễn Thị Hưng 15/05/1989 Giáo viên ĐH GDTH B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm

25 Vũ Thị Thu Huyền 27/02/1989 Giáo viên CĐ GDTH B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm

26 Dịch Tiểu Hoàng Anh 24/05/1995 Giáo viên CĐ GDTH B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm

27 Phạm Thị Ngoãn 18/02/1986 Giáo viên ĐH GDTH Sơ cấp B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm

28 Vũ Ngọc Ánh 07/06/1989 Giáo viên ĐH GDTH B B           3,306,300 01/09/2018
HĐLĐ1
năm

Mạo Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Ninh
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